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Abstract
This article analyzes the regulations concerning liability for non-contractual damages caused by persons 

lacking legal capacity in the 2015 Civil Code. Based on clarifying the conditions for liability, the subjects liable for 
compensation, and evaluating practical application, the author points out the shortcomings of current law and 
proposes recommendations to improve the legal framework regarding liability for damages caused by persons 
lacking legal capacity.
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1. Đ2t v:n B0
Trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại do ng4@i ch4a thành niên gây ra là m)t chế $3nh $Yc thù trong 

pháp lu.t dân s+, $4Nc xây d+ng trên c5 s0 kết hNp gi8a nBng l+c ch3u trách nhi,m dân s+ c&a ng4@i 
ch4a thành niên và nghRa v6 qu-n l!, giáo d6c c&a cha m[ hoYc ng4@i giám h). B) lu.t Dân s+ nBm 
2015 hi,n hành thiết l.p c5 chế phân $3nh trách nhi,m phù hNp v=i tAng $) tu7i, b-o $-m hài hòa 
gi8a nguyên t"c cá thF hóa trách nhi,m dân s+ và yêu c?u b-o v, quy%n lNi c&a ng4@i b3 thi,t hại. Nhìn 
chung, các quy $3nh này thF hi,n tính nhân $ạo nhHm b-o v, lNi ích cho ng4@i m1t nBng l+c hành vi 
dân s+, song vWn còn t2n tại m)t sD kho-ng trDng pháp l! và thiếu thDng nh1t trong vi,c xác $3nh ch& 
thF ch3u trách nhi,m b2i th4@ng trong m)t sD tr4@ng hNp $Yc thù.

2. N,i dung nghiên cứu 
2.1. C0 s6 lA lu9n v8 trách nhiệm b7i th,:ng thiệt hại do ng,:i mất nEng lực hành vi dân sự gây ra
NBng l+c hành vi dân s+ c&a cá nhân $4Nc hiFu là kh- nBng c&a ch& thF bHng chính hành vi c&a 

mình xác l.p, th+c hi,n và ch1m d*t các quy%n, nghRa v6 dân s+ theo quy $3nh c&a pháp lu.t. <ây là 
m)t trong nh8ng $i%u ki,n pháp l! quan tr(ng b-o $-m cho cá nhân tham gia m)t cách $)c l.p và có 
trách nhi,m vào các quan h, pháp lu.t dân s+. Trong khoa h(c pháp l!, m1t nBng l+c hành vi dân s+ 
$4Nc xem là tình trạng pháp l! $Yc bi,t, ph-n ánh vi,c cá nhân không còn kh- nBng nh.n th*c hoYc 
làm ch& hành vi c&a mình 0 m*c $) c?n thiết $F t+ mình th+c hi,n các giao d3ch dân s+. Vi,c xác $3nh 
tình trạng này không chE d+a trên $) tu7i hay các d1u hi,u sinh h(c $5n thu?n mà còn ph-i cBn c* vào 
nh8ng tiêu chí pháp l! và y h(c c6 thF nhHm $ánh giá kh- nBng nh.n th*c, $i%u khiFn hành vi c&a cá 
nhân trong th+c tế. 

D4=i góc $) khoa h(c pháp l!, có quan $iFm cho rHng: “Ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD %)8c hi6u 
là ng)-i %ã tSng có n&ng lDc hành vi dân sD nh)ng vì m0t l= do nào %ó mà n&ng lDc hành vi dân sD c,a hL 
không còn nữa” (Tr?n Th3 Hoa, 2020, tr.3-6). Có quan %i6m khác lại cho rQng: “MFt n&ng lDc hành vi dân sD 
là m0t tình trạng n&ng lDc hành vi dân sD c,a cá nhân, bởi lY việc xác %/nh m0t cá nhân r9i vào tình trạng 
này không c&n cC trên c9 sở nh!n thCc t)9ng Cng v2i %0 tuEi c,a cá nhân %ó mà c&n cC trên những tiêu chi 
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khác” (Lê H-i Yến, 2016, tr.8). Theo các quan $iFm này, ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ là ng4@i $ã 
không còn kh- nBng nh.n th*c và kiFm soát hành vi c&a mình, tA $ó không thF t+ xác l.p, th+c hi,n 
hoYc ch3u trách nhi,m $Di v=i các hành vi pháp l! phát sinh. Tuy nhiên, d4=i góc $) pháp lu.t th+c 
$3nh, vi,c m)t cá nhân $4Nc xác $3nh là m1t nBng l+c hành vi dân s+ không chE xu1t phát tA tình trạng 
th+c tế v% nh.n th*c mà còn ph-i $4Nc ghi nh.n thông qua m)t th& t6c pháp l! chính th*c. Theo $ó, 
pháp lu.t Vi,t Nam chE công nh.n m)t ng4@i là m1t nBng l+c hành vi dân s+ khi có quyết $3nh có hi,u 
l+c pháp lu.t c&a Tòa án tuyên bD tình trạng này trên c5 s0 xem xét các ch*ng c* và kết lu.n chuyên 
môn liên quan. Quy $3nh này thF hi,n nguyên t"c b-o $-m quy%n con ng4@i, quy%n công dân và s+ 
th.n tr(ng c&a pháp lu.t trong vi,c hạn chế nBng l+c ch& thF c&a cá nhân trong các quan h, dân s+.

M)t ng4@i b3 m1t nBng l+c hành vi dân s+ có nh8ng $Yc $iFm c5 b-n sau $ây: 1) Ng4@i m1t nBng 
l+c hành vi dân s+ không có kh- nBng nh.n th*c và làm ch& hành vi c&a mình; 2) Ng4@i m1t nBng l+c 
hành vi dân s+ không thF t+ mình xác l.p, th+c hi,n giao d3ch dân s+, trA m)t sD tr4@ng hNp ngoại l, 
lu.t quy $3nh nhHm b-o v, lNi ích cho ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ (B) lu.t Dân s+, 2015, <i%u 
125); 3) Ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ không thF t+ kh0i ki,n hoYc yêu c?u Tòa án b-o v, quy%n 
và lNi ích hNp pháp c&a mình khi b3 phạm. MYc dù không có kh- nBng nh.n th*c và làm ch& hành vi 
nh4 nh8ng ch& thF bình th4@ng khác, nh4ng khi ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ th+c hi,n hành 
vi vi phạm pháp lu.t xâm phạm $ến quy%n, lNi ích hNp pháp c&a ch& thF khác thì vWn ph-i ch3u trách 
nhi,m b2i th4@ng thi,t hại. 

2.2. C0 s6 pháp lA v8 trách nhiệm b7i th,:ng thiệt hại do ng,:i mất nEng lực hành vi dân sự gây ra
2.2.1. Pi1u kiện phát sinh trách nhiệm b+i th)-ng thiệt hại do ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD gây ra 
<F xác $3nh $4Nc có phát sinh trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi 

dân s+ gây ra hay không, trách nhi,m b2i th4@ng thu)c v% ai, nh8ng thi,t hại nào sP $4Nc b2i th4@ng 
trong tAng tr4@ng hNp c6 thF thì vi,c xác $3nh các $i%u ki,n phát sinh trách nhi,m b2i th4@ng thi,t 
hại $óng vai trò vô cùng quan tr(ng. B) lu.t Dân s+ nBm 2015 không quy $3nh các $i%u ki,n phát sinh 
trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây ra mà chE quy $3nh cBn c* 
phát sinh trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại ngoài hNp $2ng do hành vi c&a con ng4@i gây ra. CBn c* 
kho-n 1 <i%u 584 B) lu.t Dân s+ nBm 2015 và kho-n 1 <i%u 2 Ngh3 quyết c&a H)i $2ng ThJm phán 
Tòa án nhân dân tDi cao sD 02/2022/NQ-H<TP ngày 06/09/2022 h4=ng dWn áp d6ng m)t sD quy $3nh 
c&a B) lu.t Dân s+ v% trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại ngoài hNp $2ng, trách nhi,m b2i th4@ng thi,t 
hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây ra phát sinh khi có $& các $i%u ki,n sau: có thi,t hại x-y 
ra, có hành vi trái pháp lu.t và có mDi quan h, nhân qu- gi8a thi,t hại x-y ra và hành vi trái pháp lu.t.

1) Có thi,t hại x-y ra: Thi,t hại là nh8ng t7n th1t th+c tế v% tính mạng, s*c khoL, danh d+, nhân 
phJm, uy tín, tài s-n, quy%n và lNi ích hNp pháp khác c&a cá nhân; tài s-n, danh d+, uy tín c&a pháp 
nhân hoYc ch& thF khác $4Nc páhp lu.t b-o v, (Tr4@ng <ại h(c Lu.t Hà N)ib, 2022, tr.418). Ý nghRa c&a 
vi,c quy $3nh trách nhi,m b2i thi,t hại ngoài hNp $2ng suy cho cùng cUng là $F nhHm kh"c ph6c và 
bù $"p nh8ng t7n th1t nh1t $3nh v% mYt v.t ch1t cUng nh4 v% mYt tinh th?n mà ng4@i b3 thi,t hại ph-i 
gánh ch3u. Nh8ng thi,t hại c6 thF $4Nc b2i th4@ng bao g2m: thi,t hại do tài s-n b3 xâm phạm; thi,t 
hại do s*c khoL b3 xâm phạm; Thi,t hại do tính mạng b3 xâm phạm; Thi,t hại do danh d+, nhân phJm 
uy tín b3 xâm phạm.

2) Có hành vi trái pháp lu.t c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+: Vi,c quy $3nh hành vi trái pháp 
lu.t là m)t trong nh8ng cBn c* phát sinh trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại là hết s*c c?n thiết, m)t mYt 
bu)c ng4@i th+c hi,n hành vi trái pháp lu.t ph-i ch3u trách nhi,m v=i x> s+ c&a mình, mYt khác nhHm 
loại trA tr4@ng hNp $Yt trách nhi,m cho ch& thF ph-i b2i th4@ng không do hành vi c&a ng4@i $ó th+c 
hi,n. Hành vi trái pháp lu.t là nh8ng x> s+ c6 thF c&a con ng4@i thF hi,n thông qua hành $)ng hoYc 
không hành $)ng trái v=i các quy $3nh c&a pháp lu.t. Hành vi trái pháp lu.t do ng4@i m1t nBng l+c 
hành vi dân s+ th+c hi,n có 02 (hai) $Yc $iFm riêng bi,t: ThC nhFt, hành vi gây thi,t hại trái pháp lu.t là 
x> s+ c&a ng4@i không có kh- nBng nh.n th*c, làm ch& hành vi, h( không thF hành x> th1u $áo, cJn 
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tr(ng nh4 m)t ch& thF bình th4@ng. ThC hai, hành vi trái pháp lu.t c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân 
s+ luôn thF hi,n d4=i dạng hành $)ng. 

3) MDi liên h, nhân qu- gi8a hành vi trái pháp lu.t c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ v=i thi,t 
hại x-y ra: Vi,c xác $3nh mDi liên h, nhân qu- gi8a hành vi trái pháp lu.t v=i thi,t hại x-y ra là m)t trong 
nh8ng yếu tD không thF thiếu trong các tr4@ng hNp phát sinh trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại ngoài 
hNp $2ng nói chung cUng nh4 trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ 
gây ra nói riêng. MDi quan h, này thF hi,n 0 chO hành vi c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ $óng 
vai trò là nguyên nhân dWn $ến thi,t hại, và thi,t hại ph-i là h.u qu- t1t yếu c&a hành vi do ng4@i m1t 
nBng l+c hành vi dây s+ gây ra. 

Vi,c xác $3nh yếu tD lOi c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây thi,t hại: LOi ph-n ánh thái $) 
tâm l! bên trong c&a ch& thF $Di v=i hành vi trái pháp lu.t và h.u qu- c&a hành vó $ó (Tr4@ng $ại h(c 
Lu.t Hà N)ia, 2022, tr.425). LOi trong trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại ngoài hNp $2ng luôn g"n li%n v=i 
hành vi trái pháp lu.t c&a ch& thF nh1t $3nh (NguyCn Danh Kiên, 2022, tr.11). <Di v=i ng4@i m1t nBng 
l+c hành di dân s+, do không có kh- nBng nh.n th*c và làm ch& hành vi nên khi th+c hi,n hành vi gây 
thi,t hại h( không có lOi $Di v=i hành vi c&a mình. Vì v.y, ng4@i yêu c?u b2i th4@ng không c?n ph-i 
ch*ng minh yếu tD lOi c&a ng4@i th+c hi,n hành vi gây thi,t.

2.2.2. Ch, th6 ch/u trách nhiệm b+i th)-ng thiệt hại 
Khi ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ th+c hi,n hành vi gây thi,t hại cho ch& thF khác thì trách 

nhi,m b2i th4@ng thi,t hại $4Nc $Yt ra $Di v=i nhi%u ch& thF có liên quan nh4: ng4@i giám h); b,nh 
vi,n, t7 ch*c khác có trách nhi,m qu-n l! ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+. CBn c* theo quy $3nh tại 
kho-n 3 <i%u 586 B) lu.t Dân s+ nBm 2015, trong tAng tr4@ng hNp c6 thF, ch& thF ch3u trách nhi,m 
b2i th4@ng thi,t hại là khác nhau: 

1) Ng4@i giám h) c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+: Giám h) là vi,c cá nhân, pháp nhân $4Nc 
lu.t quy $3nh, $4Nc dy ban nhân dân c1p xã c>, $4Nc Tòa án chE $3nh hoYc $4Nc quy $3nh tại kho-n 2 <i%u 
48 c&a B) lu.t Dân s+ nBm 2015 $F th+c hi,n vi,c chBm sóc, b-o v, quy%n, lNi ích hNp pháp c&a ng4@i 
ch4a thành niên, ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+, ng4@i có khó khBn trong nh.n th*c, làm ch& hành vi 
(B) lu.t Dân s+, 2015, kho-n 1 <i%u 46). Pháp lu.t Vi,t Nam hi,n hành ghi nh.n 02 (hai) c5 chế $ó là giám 
h) g2m: giám h) $45ng nhiên và giám h) c>. 

Vi,c xác $3nh chính xác ng4@i giám h) cho ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ có ! nghRa quan tr(ng 
trong vi,c xác $3nh ch& thF ch3u trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại thu)c khi ng4@i m1t nBng l+c hành vi 
dân s+ gây thi,t hại. V% b-n ch1t, ng4@i giám h) cho ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ có trách nhi,m 
chBm sóc, $-m b-o vi,c $i%u tr3 b,nh cho ng4@i $4Nc giám h) cUng nh4 b-o v, quy%n, lNi ích hNp 
pháp c&a ng4@i $4Nc giám h). Trách nhi,m chBm sóc ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ bao g2m c- 
vi,c qu-n l! ng4@i này, tạo $i%u ki,n cho ng4@i $4Nc giám h) có môi tr4@ng tDt nh1t $F nhanh chóng 
ph6c h2i s*c khKe, $2ng th@i không $F ng4@i này th+c hi,n các hành vi gây thi,t $ến tính mạng, s*c 
khoL, tài s-n c&a các ch& thF khác. Do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ không có kh- nBng nh.n th*c 
và làm ch& hành vi c&a mình, nên h( không thF t+ mình tham gia vào các quan h, pháp lu.t. V=i t4 
cách là ng4@i $4Nc pháp lu.t quy $3nh $F th+c hi,n vi,c chBm sóc và b-o v, ng4@i m1t nBng l+c hành 
vi dân s+, ng4@i giám h) cUng ph-i ch3u trách nhi,m b2i th4@ng v% nh8ng thi,t hại do ng4@i mà mình 
giám h) gây ra nếu h( có lOi trong vi,c giám h) (B) lu.t Dân s+, 2015, kho-n 3 <i%u 586).

2) B,nh vi,n, c5 quan, t7 ch*c khác tr+c tiếp qu-n l! ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+: Thông 
th4@ng, vi,c b2i th4@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây ra sP do ng4@i giám h) c&a 
h( th+c hi,n. Tuy nhiên, xu1t phát tA ch*c nBng, nhi,m v6 c&a mình mà b,nh vi,n, pháp nhân khác khi 
$ang tr+c tiếp qu-n l!, theo dõi ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ cUng có m)t ph?n trách nhi,m $Di 
v=i hành vi gây thi,t hại c&a h(. Trách nhi,m c&a b,n vi,n, c5 qua, t7 ch*c tr+c tiếp qu-n l! ng4@i m1t 
nBng l+c hành vi dân s+ $4Nc quy $3nh tại kho-n 2 <i%u 599 B) lu.t Dân s+ nBm 2015, c6 thF: “Ng)-i 
mFt n&ng lDc hành vi dân sD gây thiệt hại cho ng)-i khác trong th-i gian bệnh viện, pháp nhân khác trDc 
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ti*p qu;n l= thì bệnh viện, pháp nhân khác ph;i b+i th)-ng thiệt hại x;y ra”. 
Quy $3nh này $2ng nghRa v=i vi,c ng4@i giám h) sP “thoát khKi” trách nhi,m b2i th4@ng khi ng4@i 

m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây ra trong th@i gian $4Nc b,nh vi,n, pháp nhân qu-n l!. Nói cách khác, 
trách nhi,m b2i th4@ng c&a b,nh vi,n, pháp nhân là trách nhi,m c&a ch& thF qu-n l! ng4@i m1t nBng 
l+c hành vi dân s+. Th@i gian tr+c tiếp qu-n l! $4Nc hiFu là th@i hạn các t7 ch*c theo quy $3nh v% ngh% 
nghi,p có nghRa v6 ch8a b,nh, theo dõi quá trình $i%u tr3 cho ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+. Do 
$ó, nếu trong quãng th@i gian này ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ th+c hi,n hành vi gây thi,t hại 
thì t7 ch*c, pháp nhân qu-n l! ph-i b2i th4@ng thi,t hại thay cho ng4@i gây thi,t hại. Tuy nhiên, không 
ph-i trong m(i tr4@ng hNp b,nh vi,n, pháp nhân khác $ang qu-n l! ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân 
s+ cUng ph-i ch3u trách nhi,m b2i th4@ng. B,n vi,n, pháp nhân sP không ph-i ch3u trách nhi,m b2i 
th4@ng $Di v=i hành vi gây thi,t hại c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi gây ra nếu ch*ng minh $4Nc h( 
không có lOi trong vi,c qu-n l! (B) lu.t Dân s+, 2015, kho-n 3 <i%u 599). 

3) Tr4@ng hNp chính ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ ph-i b2i th4@ng khi ng4@i giám h) không 
có lOi trong vi,c giám h): Theo quy $3nh c&a B) lu.t Dân s+ nBm 2015, ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân 
s+ là cá nhân không có kh- nBng nh.n th*c và làm ch& hành vi c&a mình, do $ó không thF t+ xác l.p, 
th+c hi,n hoYc ch3u trách nhi,m $Di v=i các giao d3ch, hành vi dân s+. V% nguyên t"c, khi ng4@i m1t 
nBng l+c hành vi dân s+ th+c hi,n hành vi gây thi,t hại cho ng4@i khác thì trách nhi,m b2i th4@ng 
thi,t hại $4Nc $Yt ra nhHm b-o $-m quy%n và lNi ích hNp pháp c&a bên b3 thi,t hại. Tuy nhiên, kho-n 3 
<i%u 586 B) lu.t Dân s+ nBm 2015 quy $3nh c5 chế trách nhi,m $Yc thù $Di v=i tr4@ng hNp này. Theo 
$ó, ng4@i giám h) c&a ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ có nghRa v6 s> d6ng tài s-n c&a ng4@i $4Nc 
giám h) $F th+c hi,n vi,c b2i th4@ng thi,t hại. Quy $3nh này thF hi,n nguyên t"c tôn tr(ng quy%n s0 
h8u tài s-n c&a ng4@i $4Nc giám h), $2ng th@i b-o $-m vi,c kh"c ph6c h.u qu- do hành vi gây thi,t 
hại phát sinh. Trong tr4@ng hNp ng4@i $4Nc giám h) không có tài s-n hoYc tài s-n không $& $F b2i 
th4@ng, ng4@i giám h) ph-i th+c hi,n nghRa v6 b2i th4@ng bHng tài s-n c&a mình nếu có lOi trong vi,c 
giám h). LOi c&a ng4@i giám h) $4Nc hiFu là vi,c không th+c hi,n hoYc th+c hi,n không $?y $& nghRa 
v6 qu-n l!, chBm sóc, giám sát theo quy $3nh c&a pháp lu.t, tạo $i%u ki,n $F ng4@i $4Nc giám h) gây 
thi,t hại. Ng4Nc lại, nếu ng4@i giám h) ch*ng minh $4Nc rHng h( $ã th+c hi,n $?y $& trách nhi,m 
giám h), áp d6ng các bi,n pháp c?n thiết $F qu-n l! và ngBn ngAa nguy c5 gây thi,t hại nh4ng s+ ki,n 
gây thi,t hại vWn x-y ra ngoài kh- nBng kiFm soát, thì h( không ph-i s> d6ng tài s-n riêng c&a mình $F 
b2i th4@ng ph?n thi,t hại còn thiếu. Kho-n 3 <i%u 586 B) lu.t Dân s+ nBm 2015 ph-n ánh s+ cân bHng 
gi8a yêu c?u b-o v, quy%n lNi c&a ng4@i b3 thi,t hại và nguyên t"c công bHng trong vi,c xác $3nh trách 
nhi,m pháp l! c&a ng4@i giám h).

2.3. Kiến ngh. hoàn thiện pháp lu9t
Trên c5 s0 phân tích nh8ng hạn chế, b1t c.p c&a B) lu.t Dân s+ nBm 2015 v% trách nhi,m b2i 

th4@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây ra, tác gi- kiến ngh3 m)t sD gi-i pháp hoàn 
thi,n pháp lu.t nh4 sau:

2.3.1. BE sung quy %/nh v1 nghBa v: c,a ng)-i giám h0 %.i v2i ng)-i %)8c giám h0
Theo quy $3nh tại Kho-n 1 <i%u 57 B) lu.t Dân s+ nBm 2015, nghRa v6 c&a ng4@i giám h) $Di v=i 

ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ $4Nc nhà làm lu.t li,t kê bao g2m: chBm sóc, b-o $-m vi,c $i%u tr3 
b,nh cho ng4@i $4Nc giám h); $ại di,n cho ng4@i $4Nc giám h) trong các giao d3ch dân s+; qu-n l! tài 
s-n c&a ng4@i $4Nc giám h); b-o v, quy%n, lNi ích hNp pháp c&a ng4@i $4Nc giám h) mà không quy 
$3nh v% trách nhi,m c&a ng4@i giám h) liên quan $ến vi,c b2i th4@ng thi,t hại khi ng4@i m1t nBng l+c 
hành vi dân s+ gây ra. CBn c* kho-n 3 <i%u 586 B) lu.t Dân s+ nBm 2015, khi ng4@i m1t nBng l+c hành 
vi dân s+ gây thi,t hại mà có ng4@i giám h) thì ng4@i giám h) sP ph-i ch3u trách nhi,m b2i th4@ng nếu 
có lOi trong vi,c giám h).

Ki*n ngh/: B7 sung quy $3nh v% nghRa v6 c&a ng4@i giám h) trong kho-n 1 <i%u 57 B) lu.t Dân s+ 
nBm 2015 theo h4=ng: 
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“1. Ng)-i giám h0 c,a ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD có các nghBa v: sau %ây:
a) Ch&m sóc, b;o %;m việc %i1u tr/ bệnh cho ng)-i %)8c giám h0;
b) Pại diện cho ng)-i %)8c giám h0 trong các giao d/ch dân sD;
c) Qu;n l= tài s;n c,a ng)-i %)8c giám h0;
d) B;o vệ quy1n, l8i ích h8p pháp c,a ng)-i %)8c giám h0. 
e) B+i th)-ng thiệt hại do ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD gây ra khi có lVi trong việc gíam h0
f ) Các nghBa v: khác theo quy %/nh c,a pháp lu!t”.
2.3.2. BE sung quy %/nh xác %/nh tiêu chuIn giám sát, qu;n l= c,a ng)-i giám h0, bệnh viện, c9 sở khám 

chữa bệnh %.i v2i ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD
Nếu nh4 pháp lu.t Nh.t b-n coi trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi 

dân s+ gây ra là trách nhi,m c&a ng4@i có nghRa v6 giám sát1 thì pháp lu.t c&a Vi,t Nam lại xác $3nh 
trách nhi,m b2i thu@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây ra tr4=c tiên là trách nhi,m 
c&a chính ng4@i th+c hi,n hành vi. Tr4@ng hNp ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ không có hoYc 
không $& tài s-n $F b2i th4@ng thì sP phát sinh trách nhi,m b2i th4@ng c&a ng4@i giám h). <F thoát 
khKi trách nhi,m b2i th4@ng, ng4@i giám h) ph-i ch*ng minh rHng h( không có lOi trong vi,c giám h). 
Tr4@ng hNp ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ $ang trong th@i gian khám b,nh hoYc $i%u tr3 tại b,nh 
vi,n, c5 s0 khám ch8a b,nh mà gây thi,t hại, trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại $4Nc $Yt ra cho b,nh 
vi,n, c5 s0 khám ch8a b,nh. B,nh vi,n, c5 s0 khám ch8a b,nh $4Nc loại trA trách nhi,m b2i th4@ng 
nếu ch*ng minh $4Nc không có lOi trong vi,c qu-n l!, khi $ó ch& thF ph-i ch3u trách nhi,m b2i th4@ng 
là ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ hoYc ng4@i giám h). 

Th+c tiCn áp d6ng pháp lu.t cho th1y vi,c xác $3nh ng4@i giám h), b,nh vi,n, c5 s0 khám ch8a 
b,nh có lOi hay không có lOi khi th+c hi,n hoạt $)ng giám h), hoạt $)ng qu-n l! ng4@i m1t nBng l+c 
hành vi dân s+ là r1t khó khBn, ph6 thu)c vào nh.n th*c ch& quan c&a c5 quan áp d6ng pháp lu.t b0i 
pháp lu.t Vi,t Nam hi,n nay không quy $3nh c6 thF các tiêu chuJn qu-n l!, giám sát $Di v=i ng4@i m1t 
nBng l+c hành vi dân s+.

Ki*n ngh/: B7 sung quy $3nh xác $3nh tiêu chuJn qu-n l!, giám sát $Di v=i ng4@i m1t nBng l+c hành 
vi dân s+ trong B) lu.t Dân s+ nBm 2015 theo h4=ng:

“1. Ng)-i giám h0 thDc hiện hoạt %0ng giám h0; bệnh viện, c9 sở khám chữa bệnh khi qu;n l= ng)-i mFt 
n&ng lDc hành vi dân sD ph;i %;m b;o các tiêu chuIn v1 qu;n l=, giám sát sau: 

a. Tiêu chuIn v1 mCc %0 hi6u bi*t và dD %oán nguy c9 c,a ng)-i giám h0.
b. Tiêu chuIn v1 giám sát th)-ng xuyên và liên t:c.
c. Tiêu chuIn v1 trang b/ biện pháp phòng ngSa h8p l=.
d. Tiêu chuIn v1 mCc %0 giám sát phù h8p v2i hoàn c;nh thDc t*.
2. Khi ng)-i giám h0, bệnh viện, c9 sở khám chữa bệnh %ã thDc hiện hoạt %0ng giám h0, qu;n l= %;m 

b;o các tiêu chuIn tại kho;n 1 c,a %i1u này mà ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD vHn gây thiệt hại thì 
%)8c xác %/nh là không có lVi trong việc giám h0, qu;n l=”.

2.3.3. BE sung quy %/nh v1 nghBa v: b+i th)-ng c,a ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD sau khi %ã khôi 
ph:c n&ng lDc hành vi dân sD

Trong th+c tiCn hi,n nay, v=i s+ phát triFn c&a khoa h(c công ngh,, vi,c m)t ng4@i b3 b,nh tâm 
th?n hoYc b,nh khác dWn t=i không còn kh- nBng nh.n th*c, làm ch& hành vi sau $ó $4Nc b,nh vi,n, 

1) Điều 714 Civil Code of Japan – Minpō, sửa đổi gần nhất năm 2020: “(1) When a person without capacity to assume responsibility is 
not liable pursuant to the provisions of the preceding two Articles, the person with the statutory obligation to supervise the person without 
capacity to assume responsibility is liable to compensate for damage that the person without capacity to assume responsibility has inflicted 
on a third party; provided, however, that this does not apply if the person who has the obligation to supervise has not failed to perform that 
person’s obligation or if the damage could not have been avoided even if that person had not failed to perform that person’s obligation”.
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c5 quan ! tế ch8a khKi là có thF x-y ra. Nếu tr4=c th@i $iFm $4Nc ch8a khKi b,nh, ng4@i b3 m1t nBng 
l+c hành vi dân s+ $ã th+c hi,n hành vi gây thi,t hại và ng4@i giám h) cUng có lOi trong vi,c giám h), 
trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại thu)c v% ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+, nếu tài s-n c&a ng4@i 
m1t nBng l+c hành vi dân s+ không $& $F b2i th4@ng thì ng4@i giám h) sP ph-i b2i th4@ng b7 sung 
ph?n còn thiếu. Có 02 (hai) v1n $% $Yt ra: M0t là, tr4@ng hNp ng4@i giám h) ch4a th+c hi,n nghRa v6 
b2i và ng4@i m1t nBng nBng l+c hành vi dân s+ $ã khôi ph6c nBng l+c hành vi. Lúc này nghRa v6 b2i 
th4@ng cho ng4@i b3 thi,t hại là nghRa v6 c&a ng4@i giám h) hay nghRa v6 c&a ng4@i gây thi,t hại? Hai 
là, tr4@ng hNp ng4@i giám h) $ã b2i th4@ng bHng tài s-n c&a mình cho ng4@i b3 thi,t hại, khi ng4@i 
m1t nBng l+c hành vi dân s+ khôi ph6c nBng l+c hành vi thì ng4@i giám h) có quy%n yêu c?u ng4@i $ó 
b2i hoàn ph?n nghRa v6 $ã th+c hi,n thay hay không?

Ki*n ngh/: B7 sung quy $3nh tại <i%u 586 B) lu.t Dân s+ nBm 2015 theo h4=ng: 
“Khi ng)-i mFt n&ng lDc hành vi dân sD %)8c khôi ph:c lại n&ng lDc hành vi dân sD mà trách nhiệm b+i 

th)-ng thiệt hại phát sinh tS hành vi trái pháp lu!t ng)-i %ó vHn ch)a %)8c hoàn thành thì hL có trách 
nhiệm ti*p t:c thDc hiện nghBa v: b+i th)-ng”.

3. Kết lu1n
Trách nhi,m b2i th4@ng thi,t hại do ng4@i m1t nBng l+c hành vi dân s+ gây ra là m)t chế $3nh $Yc 

thù, ph-n ánh s+ cân bHng gi8a yêu c?u b-o v, quy%n, lNi ích hNp pháp c&a ng4@i b3 thi,t hại và vi,c 
b-o $-m công bHng $Di v=i ch& thF không có kh- nBng nh.n th*c, làm ch& hành vi. Th+c tiCn áp d6ng 
cho th1y các quy $3nh c&a B) lu.t Dân s+ nBm 2015 vWn còn nh8ng kho-ng trDng nh1t $3nh, $Yc bi,t 
trong vi,c xác $3nh nghRa v6 và tiêu chuJn giám h), qu-n l! cUng nh4 c5 chế phân b7 trách nhi,m b2i 
th4@ng. Do $ó, vi,c tiếp t6c hoàn thi,n pháp lu.t theo h4=ng c6 thF hóa các quy $3nh liên quan là c?n 
thiết, nhHm nâng cao tính minh bạch, thDng nh1t và hi,u qu- trong gi-i quyết các tranh ch1p dân s+ 
phát sinh.
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